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HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Tên học phần 
: Pháp luật tài chính ngân hàng
2. Tổng tín chỉ 
: 03

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Pháp luật Thương mại Quốc tế

4. Mô tả học phần
Học phần bao gồm 4 chương:

- Chương 1:Tổng quan về pháp luật tài chính – ngân hàng

bao gồm những nội dung cơ bản như khái niệm, các nguyên tắc cơ bản, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật tài chính – ngân hàng, vai trò của pháp luật tài chính – ngân hàng trong điều kiện nền kinh tế hiện nay

- Chương 2: Hoạt động tài chính và sự tác động của pháp luật tài chính – ngân hàng

bao gồm những nội dung như khái niệm hoạt động tài chính, hoạt động tài chính nhà nước – ngân sách nhà nước , hoạt động tài chính doanh nghiệp, vấn đề quản lý ngân sách nhà nước và tài chính doanh nghiệp 

- Chương 3: Hoạt động ngân hàng và sự cần thiết điều chỉnh của pháp luật tài chính – ngân hàng bao gồm các nội dung như hoạt động của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, vị trí của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế và sự cần thiết điều chỉnh thông qua các chế định pháp luật, cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

- Chương 4 : Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp liên quan đến vi phạm pháp luật tài chính – ngân hàng
5. Mục tiêu học phần

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật tài chính – ngân hàng với tư cách là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản, những nội dung chính;

- Hiểu được vai trò của pháp luật tài chính – ngân hàng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam với điều kiện chuyển đổi từ nền kinh tế thời kỳ quá độ sang nền kinh tế thị trường theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, có ảnh hưởng từ các định chế tài chính lớn trên thế giới.
6. Nội dung học phần

	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Số giờ

tự học, tự nghiên cứu
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	
	

	Chương 1: Tổng quan về pháp luật tài chính – ngân hàng

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

1.1.1. Hoạt động tài chính – ngân hàng

1.1.2. Pháp luật tài chính – ngân hàng

1.2. Khái niệm 

1.2.1. Hoạt động tài chính – ngân hàng

1.2.2. Pháp luật tài chính – ngân hàng

1.3. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật tài chính – ngân hàng

1.4. Phạm vi và phương pháp điều chỉnh

1.5. Những nguyên tắc cơ bản 

1.6. Vị trí, vai trò của pháp luật tài chính – ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

1.7. Quy phạm pháp luật tài chính – ngân hàng

1.7.1. Khái niệm

1.7.2. Phân loại

1.8. Quan hệ pháp luật tài chính – ngân hàng

1.8.1. Khái niệm

1.8.2. Các yếu tố cấu thành 
	8
	2
	5
	Đọc giáo trình- chương I


	

	Chương 2: Hoạt động tài chính và sự tác động của pháp luật 

2.1. Khái niệm và đặc điểm của tài chính

2.2. Tài chính công – ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước 

2.2.1. Khái niệm ngân sách nhà nước 

2.2.2. Đặc điểm

2.2.3. Cơ cấu ngân sách nhà nước 

2.2.4. Các nguyên tắc cơ bản của ngân sách nhà nước 

2.3. Ngân sách nhà nước và sự cần thiết phải ban hành Luật ngân sách nhà nước 

2.4. Luật ngân sách nhà nước và hệ thống ngân sách nhà nước 

2.4.1. Khái niệm hệ thống ngân sách nhà nước 

2.4.2. Nguyên tắc tổ chức

2.5. Quản lý ngân sách nhà nước 

2.5.1. Khái niệm

2.5.2. Đặc điểm

2.5.3. Mô hình quản lý

2.5.4.Các nguyên tắc pháp lý trong quản lý ngân sách nhà nước 

2.5.5. Chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động quản lý ngân sách nhà nước
	10
	5
	10
	Đọc giáo trình- chương II
	

	Chương 3: Hoạt động ngân hàng và vai trò điều chỉnh của pháp luật 

3.1. Hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân

3.1.1. Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân hàng

3.1.2. Vai trò của hoạt động ngân hàng

3.2. Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng

3.2.1. Ngân hàng trung ương

3.2.2. Tổ chức tín dụng

3.2.3. Các tổ chức khác

3.3. Pháp luật về ngân hàng và các tổ chức tín dụng

3.3.1. Định nghĩa

3.3.2. Đối tượng điều chỉnh

3.3.3. Phương pháp điều chỉnh

3.3.4. Nguồn

3.3.5. Vị trí, vai trò của pháp luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

3.3.6. Cam kết của Việt Nam về dịch vụ ngân hàng trong WTO và BTA
	10
	5
	10
	Đọc giáo trình- chương III
	

	Chương 4: Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong pháp luật tài chính – ngân hàng

4.1. Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính

4.1.1. Khái niệm vi phạm pháp luật tài chính

4.1.2. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật tài chính

4.1.3. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân sách nhà nước 

4.1.4. Xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về thuế

4.1.5. Xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về bảo hiểm 

4.1.6. Xử lý vi phạm pháp luật về chứng khóan

4.2. Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng

4.2.1. Khái niệm vi phạm pháp luật về ngân hàng

4.2.2. Các chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật ngân hàng

4.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về ngân hàng

4.2.4. Cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động ngân hàng
	5
	0
	5
	Đọc giáo trình- Chương IV


	


7. Phần tài liệu tham khảo

7.1. Giáo trình

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2014.

7.2. Tài liệu tham khảo 
*    Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

1. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015.

2. Luật Thương mại Việt Nam năm 2005.

3. Luật Doanh nghiệp năm 2014.

* Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành

1. Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010.

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 về việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Nghị định của Chính phủ số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 176/2007/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 ban hành quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.
5. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. 
6. Nghị định của Chính phủ số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. 
7. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành,vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại. 
8. Nghị định của Chính phủ số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 về hoạt động của công ti tài chính và công ti cho thuê tài chính.
9. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về Ngân hàng Hợp tác xã.
10. Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 09/2016/TT-NHNN ngày 17/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Ngân hàng Hợp tác xã.
11. Nghị định của Chính phủ số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

12. Nghị định của Chính phủ số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lí, thanh lí tài sản (bãi bỏ một số quy định tại Nghị định của Chính phủ số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng).
13. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 40/2011/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
14. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

15. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

16. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 15/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

17. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

18. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Đánh giá thường xuyên

Điểm đánh giá thường xuyên bao gồm:

	Hình thức
	Tỷ lệ

	Điểm chuyên cần và tham gia thảo luận 
	10%

	Điểm thuyết trình nhóm
	10%


8.2. Đánh giá định kì 


Điểm đánh giá định kỳ bao gồm:

	Hình thức
	Tỷ lệ

	Điểm kiểm tra giữa kỳ 
	20%

	Thi kết thúc học phần
	60%


